
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐẠI HỌC HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-ĐHH Thừa Thiên Huế, ngày      tháng 6 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2024 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC HUẾ 

Căn cứ Nghị định 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập 
Đại học Huế; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng 
và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐĐH ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng Đại 
học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế và Nghị quyết số 
50/NQ-HĐĐH ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế; 

Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến 
sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; 

Căn cứ Thông tư số 10/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2022/TT-
BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về 
việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng 
ngành Giáo dục Mầm non; 

Căn cứ hồ sơ đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 của các đơn vị đào tạo thành 
viên, thuộc và trực thuộc Đại học Huế; 
 Theo đề nghị của Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên. 

QUYẾT ĐỊNH 
Điều 1. Giao chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2024 cho các đơn vị đào tạo thành 

viên, thuộc và trực thuộc Đại học Huế (chi tiết theo biểu đính kèm). 
Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về việc kê khai các điều kiện xác 

định chỉ tiêu kèm theo minh chứng và việc tổ chức thực hiện chỉ tiêu đào tạo năm 2024 theo 
đúng kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời công bố công khai các điều kiện đảm bảo chất 
lượng và chỉ tiêu tuyển sinh được giao trên website của cơ sở đào tạo. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban: Đào tạo và Công tác sinh viên; Kế 
hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất; Thanh tra và Pháp chế Đại học Huế và Thủ trưởng các 
đơn vị có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Hội đồng ĐHH; 
- Các Phó Giám đốc ĐHH; 
- Lưu: VT, Ban KHTCCSVC,  
  TTrPC; ĐTCTSV. PGL. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

 

Lê Anh Phương 
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CHỈ TIÊU TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2024 
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-ĐHH ngày         /6/2024 của Giám đốc Đại học Huế) 

 
Đơn vị:   Trường Đại học Luật 

 

STT Trình độ/Ngành đào tạo Chỉ tiêu Ghi chú 
1 Tiến sĩ 35 

1.1 Luật kinh tế 35 
 2 Thạc sĩ 247 
 2.1 Luật kinh tế 247 

 TỔNG CỘNG: 282  
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CHỈ TIÊU TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2024 
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-ĐHH ngày         /6/2024 của Giám đốc Đại học Huế) 

 
Đơn vị: Trường Du lịch 

 
STT Trình độ/Ngành đào tạo Chỉ tiêu Ghi chú 

1 Tiến sĩ 30 
 1.1 Du lịch 30 

2 Thạc sĩ 50 
2.1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 30 

 2.2 Du lịch  20  

 TỔNG CỘNG: 80  
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CHỈ TIÊU TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2024 
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-ĐHH ngày         /6/2024 của Giám đốc Đại học Huế) 

 
Đơn vị: Trường Đại học Ngoại ngữ 

 
STT Trình độ/Ngành đào tạo Chỉ tiêu Ghi chú 

1 Tiến sĩ 15 
 

1.1 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 
Tiếng Anh 10 

1.2 Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu 5  

2 Thạc sĩ 126 
2.1 Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu 10 

 
2.2 

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 
tiếng Anh 

83 

2.3 Ngôn ngữ Anh 15  

2.4 Ngôn ngữ Trung Quốc 18  

 TỔNG CỘNG: 141  
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CHỈ TIÊU TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2024 
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-ĐHH ngày         /6/2024 của Giám đốc Đại học Huế) 

Đơn vị: Trường Đại học Sư phạm 
 

STT Trình độ/Ngành đào tạo Chỉ tiêu Ghi chú 
1 Tiến sĩ 42 

1.1 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 13 
1.2 Lý luận văn học 3  

1.3 Lịch sử Việt Nam   3  

1.4 Động vật học  3  

1.5 Thực vật học 2  

1.6 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 5  

1.7 Hoá vô cơ 2  

1.8 Hoá lí thuyết và hoá lí 3  

1.9 Địa lí tự nhiên 3  

1.10 Đại số và lí thuyết số 5  

2 Thạc sĩ 734 
 2.1 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 85 

2.2 Giáo dục học 80 
 2.3 Quản lý giáo dục 241  

2.4 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 25  

2.5 Hoá hữu cơ 25  

2.6 Địa lí tự nhiên 27  

2.7 Hệ thống thông tin 25  

2.8 Lý luận văn học 25  

2.9 Văn học Việt Nam 22  

2.10 Lịch sử thế giới 25  

2.11 Tâm lý học 87  

2.12 Sinh học 25  

2.13 Toán học 20  

2.14 Đại số và lí thuyết số 22  

 TỔNG CỘNG: 776  
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CHỈ TIÊU TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2024 
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-ĐHH ngày         /6/2024 của Giám đốc Đại học Huế) 

 
Đơn vị: Trường Đại học Khoa học 

 
STT Trình độ/Ngành đào tạo Chỉ tiêu Ghi chú 

1 Tiến sĩ 82 
 1.1 Văn học Việt Nam 5 

1.2 Lịch sử thế giới 3  

1.3 Lịch sử Việt Nam 3  

1.4 Ngôn ngữ học 3  

1.5 Dân tộc học 3  

1.6 Sinh lý học thực vật 3  

1.7 Công nghệ sinh học 5  

1.8 Vật lý chất rắn 5  

1.9 Hoá hữu cơ 5  

1.10 Hoá phân tích 7  

1.11 Hoá lí thuyết và hoá lí 12  

1.12 Địa chất học 4  

1.13 Khoa học môi trường 4  

1.14 Khoa học máy tính 12  

1.15 Quản lý tài nguyên và môi trường 6  

1.16 Đại số và lí thuyết số 2  

2 Thạc sĩ 499 
 2.1 Công nghệ sinh học 12 

2.2 Vật lý chất rắn 25 
 2.3 Hoá học 40  

2.4 Địa lý tài nguyên và môi trường 20  

2.5 Khoa học môi trường 10  

2.6 Khoa học máy tính 25  

2.7 Kỹ thuật địa chất 10  

2.8 Kiến trúc 20  

2.9 Ngôn ngữ học 7  

2.10 Triết học 30  

2.11 Lịch sử Việt Nam 30  

2.12 Dân tộc học 15  

2.13 Quản lý tài nguyên và môi trường 25  

2.14 Công tác xã hội 25  



2.15 Quản lý văn hóa 35  

2.16 Văn học 35  

2.17 Sinh học 20  

2.18 Toán học 40  

2.19 Quản lý Công nghệ thông tin 40  

2.20 Kỹ thuật điện tử 10  

2.21 Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường 25  

 TỔNG CỘNG: 581  
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CHỈ TIÊU TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2024 
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-ĐHH ngày         /6/2024 của Giám đốc Đại học Huế) 

 
Đơn vị: Trường Đại học Y Dược 

 
STT Trình độ/Ngành đào tạo Chỉ tiêu Ghi chú 

1 Tiến sĩ 57 
 1.1 Khoa học y sinh 6 

1.2 Ngoại khoa 10  

1.3 Sản phụ khoa 5  

1.4 Nhi khoa 5  

1.5 Nội khoa 20  

1.6 Điện quang và y học hạt nhân 6  

1.7 Y tế công cộng 5  

2 Thạc sĩ 306 
2.1 Khoa học y sinh 15 

 2.2 Gây mê hồi sức 15 
2.3 Ngoại khoa 45  

2.4 Sản phụ khoa 25  

2.5 Nhi khoa 25  

2.6 Nội khoa 50  

2.7 Điện quang và y học hạt nhân 30  

2.8 Y học cổ truyền 10  

2.9 Tai - Mũi - Họng 20  

2.10 Dược lý và dược lâm sàng 6  

2.11 Điều dưỡng  20  

2.12 Răng - Hàm - Mặt 25  

2.13 Y tế công cộng 20  

 TỔNG CỘNG: 363  
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CHỈ TIÊU TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2024 
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-ĐHH ngày         /6/2024 của Giám đốc Đại học Huế) 

 
Đơn vị: Viện Công nghệ sinh học 

 
STT Trình độ/Ngành đào tạo Chỉ tiêu Ghi chú 

1 Tiến sĩ 4 
 1.1 Sinh học 3 

1.2 Nông nghiệp hữu cơ 1  

 TỔNG CỘNG: 4  
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CHỈ TIÊU TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2024 
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-ĐHH ngày         /6/2024 của Giám đốc Đại học Huế) 

 
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật và Công nghệ 

 
STT Trình độ/Ngành đào tạo Chỉ tiêu Ghi chú 

1 Tiến sĩ 
 2 Thạc sĩ 20 
 2.1 Khoa học dữ liệu 20 

 TỔNG CỘNG: 20  
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CHỈ TIÊU TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2024 
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-ĐHH ngày         /6/2024 của Giám đốc Đại học Huế) 

 
Đơn vị: Khoa Giáo dục thể chất 

 
STT Trình độ/Ngành đào tạo Chỉ tiêu Ghi chú 

1 Tiến sĩ 
 2 Thạc sĩ 15 
 2.1 Giáo dục học (Giáo dục thể chất) 15 

 TỔNG CỘNG: 15  
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